[bookmark: bookmark21]Biểu số 01a 

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 20...
(Dành cho Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng)
Họ và tên: ........................................................................................................................ 
Chức danh nghề nghiệp: ................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: .......................................................................................................
2. Đạo đức, lối sống: .......................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc: ..........................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ................................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc) : …………………………..
6. Thái độ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên (đối với nhứng đơn vị tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên)
7. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách: ……………
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: ....................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: ........................................................................................
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm: ...................................................................................
2. Tự xếp loại chất lượng: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	……….., ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm: ………………………………………………………
2. Đề xuất mức xếp loại: ………………………………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

	
	……, ngày....tháng....năm 20...
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:......................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: .....................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	
	….., ngày....tháng....năm 20...
BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT


































Biểu số 01b 

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 20...
(Dành cho Phó Hiệu trưởng)
Họ và tên: ........................................................................................................................ 
Chức danh nghề nghiệp: ................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: .......................................................................................
2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc: .....................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ......................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc) : …………………………..
6. Thái độ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên (đối với nhứng đơn vị tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên)
7. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách: ……………
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: .....................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: .....................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	……….., ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG ………………………………………………………………………
	 
	………, ngày....tháng....năm 20...
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên)



IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:............................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: ....................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
 
	 
	…., ngày....tháng....năm 20...
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG





































Biểu số 01c 

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 20...
(Dành cho Kế toán trưởng/ phụ trách kế toán)
Họ và tên: ........................................................................................................................ 
Chức danh nghề nghiệp: ................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: .......................................................................................
2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc: .....................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ......................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc) : …………………………..
6. Thái độ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên (đối với những đơn vị tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên)………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	……….., ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ……………………………………………………………………………..
	 
	………, ngày....tháng....năm 20...
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:............................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: ........................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
 
	 
	…., ngày....tháng....năm 20...
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG










































Biểu số 01d 

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 20...
(Dành cho Chủ tịch Công đoàn trường và Bí thư Đoàn thanh niên Trường)
Họ và tên: ........................................................................................................................ 
Chức danh nghề nghiệp: ................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: .......................................................................................
2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc: .....................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ......................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc) : ........................................
6. Thái độ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên ........................................
7. Năng lực quản lý, điều hành : .....................................................................................
8. Năng lực tập hợp, đoàn kết: .....................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	……….., ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRỰC TIẾP…………………………………………………………………………..
	 
	………, ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI NHẬN XET
(ký tên, ghi rõ họ tên)




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:.............................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: .........................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
 
	 
	…., ngày....tháng....năm 20...
HIỆU TRƯỞNG







































Biểu số 01đ
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm 2024
(Dành cho cấp trưởng và cấp phó các khoa, Viện Cơ khí động lực và Trung tâm QPAN-GDTC) 
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 
Chức vụ (chính quyền – đoàn thể): 
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 
Giờ giảng dạy đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn giảng dạy:
Giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học: 
Giờ hoạt động phục vụ cộng đồng: 
Tổng số các nhiệm vụ chuyên môn khác đã tham gia thực hiện (nếu có):
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá
	Cá nhân tự đánh giá
	Cấp có thẩm quyền đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	5
	Quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường tại đơn vị
	
	
	

	6
	Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	I
	Kết quả lãnh đạo, quản lý
	80
	
	

	I.a
	Đối với đơn vị có quản lý sinh viên
	
	
	

	1
	Công tác tuyển sinh
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt từ 90% trở lên tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt dưới 90% tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	0
	
	

	2
	Công tác mở ngành mới 
	5
	
	

	
	Mở ngành mới và tuyển sinh thành công
	5
	
	

	
	Chưa mở ngành mới 
	0
	
	

	3
	Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh 100% chương trình đào tạo
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh <100% chương trình đào tạo
	0
	
	

	4
	Tỷ lệ sinh viên thuộc đơn vị quản lý hoàn thành CTĐT đúng hạn
	10
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt tối thiểu 80%
	10
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt từ 60% đến <80%
	5
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt <60% 
	0
	
	

	5
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do đơn vị quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	6
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	5
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	5
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	7
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc đơn vị
	5
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	5
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	8
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	9
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị
	10
	
	

	9.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	9.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	10
	Trình độ đội ngũ của đơn vị
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	11
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của đơn vị
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	I.b
	Đối với đơn vị không quản lý sinh viên
	
	
	

	1
	Thực hiện kế hoạch mở ngành được giao hoặc đã đăng ký 
	5
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch 
	5
	
	

	
	Chưa thực hiện kế hoạch 
	0
	
	

	2
	Rà soát đề cương học phần do đơn vị quản lý
	10
	
	

	
	Đạt 100% đề cương học phần được rà soát
	10
	
	

	
	Dưới 100% đề cương học phần được rà soát
	0
	
	

	3
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do đơn vị quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	4
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	10
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	10
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	5
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc đơn vị
	10
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	10
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	6
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	7
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị
	10
	
	

	7.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	7.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	8
	Trình độ đội ngũ của đơn vị
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	9
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của đơn vị
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	20
	
	

	1
	Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường
	5
	
	

	2
	Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên
	15
	
	

	2.1
	Thực hiện định mức giảng dạy và NCKH
	10
	
	

	
	Hoàn thành ≥100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định (trong đó có không dưới 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy trên lớp)
	10
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến <100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định (trong đó có không dưới 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy trên lớp)
	5
	
	

	
	Hoàn thành <70% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định
	0
	
	

	2.2
	Thực hiện định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Thực hiện ≥100% giờ chuẩn hoạt động PVCĐ theo quy định
	5
	
	

	
	Thực hiện <100% giờ hoạt động PVCĐ theo quy định
	0
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)





III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CẤP TRƯỞNG ĐỐI VỚI CẤP PHÓ:



	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:



2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày.... tháng.... năm....
HIỆU TRƯỞNG
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Biểu số 01e
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: …………
(Dành cho cấp trưởng và cấp phó các phòng, trung tâm, viện)
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 
Giờ giảng dạy đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn giảng dạy (nếu có):
Giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (nếu có): 
Giờ hoạt động phục vụ cộng đồng đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn hoạt động phục vụ cộng đồng (nếu có): 
Tổng số các nhiệm vụ chuyên môn khác đã tham gia thực hiện (nếu có):
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá tối đa
	Cá nhân tự đánh giá
	Cấp có thẩm quyền đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	5
	Quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường tại đơn vị
	
	
	

	6
	Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	I
	Kết quả lãnh đạo, quản lý
	80
	
	

	1
	Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, có chỉ số, chỉ báo bằng sản phẩm cụ thể
	10
	
	

	2
	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đơn vị được giao phụ trách
	30
	
	

	2.1
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
	8
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được từ 50% đến <100% khối lượng công việc theo kế hoạch
	5
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được <50% khối lượng công việc theo kế hoạch
	0
	
	

	2.2
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
	8
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được từ 50% đến <100% khối lượng công việc theo kế hoạch
	5
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được <50% khối lượng công việc theo kế hoạch
	0
	
	

	2.3
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột xuất
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
	8
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được từ 50% đến <100% khối lượng công việc theo kế hoạch
	5
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được <50% khối lượng công việc theo kế hoạch
	0
	
	

	3
	Phân công nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công việc của viên chức, người lao động thuộc quyền. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý
	10
	
	

	
	Phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý
	5
	
	

	
	Chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công việc của viên chức, người lao động thuộc quyền
	5
	
	

	4
	Đơn vị xây dựng văn bản quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách
	10
	
	

	
	Xây dựng từ 80% trở lên văn bản quản lý
	10
	
	

	
	Xây dựng từ 50% đến <80% văn bản quản lý
	5
	
	

	
	Xây dựng <50% văn bản quản lý
	0
	
	

	5
	Đơn vị xây dựng quy trình công việc thuộc lĩnh vực phụ trách
	10
	
	

	
	Xây dựng từ 80% trở lên quy trình công việc
	10
	
	

	
	Xây dựng từ 50% đến <80% quy trình công việc
	5
	
	

	
	Xây dựng <50% quy trình công việc
	0
	
	

	6
	Thực hiện kế hoạch nhà trường về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, NLĐ 
	10
	
	

	
	Đơn vị có 100% VC, NLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch
	10
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến <100% VC, NLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch
	5
	
	

	
	Đơn vị có <60% VC, NLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch
	0
	
	

	II
	Nhiệm vụ chuyên môn
	20
	
	

	1
	Xây dựng các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường
	10
	
	

	
	Chủ trì xây dựng 
	10
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	5
	
	

	
	Không chủ trì/tham gia xây dựng
	0
	
	

	2
	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác
	10
	
	

	2.1
	Dành cho VCQL giữ chức danh giảng viên
	
	
	

	a
	Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên
	5
	
	

	
	Thực hiện ≥100% tổng định mức giờ giảng dạy và giờ NCKH được quy đổi theo quy định
	5
	
	

	
	Thực hiện <100% tổng định mức giờ giảng dạy và giờ NCKH được quy đổi theo quy định
	0
	
	

	b
	Hoàn thành nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	5
	
	

	2.2
	Dành cho VCQL giữ chức danh chuyên viên
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	10
	
	

	
	TỔNG CỘNG I + II
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)






III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ ĐƠN VỊ





	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
….., ngày.... tháng.... năm....
HIỆU TRƯỞNG









Biểu số 01g
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: ……..
(Dành cho Trưởng, Phó trưởng các bộ môn thuộc Khoa và tương đương)
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 
Giờ giảng dạy đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn giảng dạy:
Giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học: 
Giờ hoạt động phục vụ cộng đồng: 
Tổng số các nhiệm vụ chuyên môn khác đã tham gia thực hiện (nếu có):
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ	
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá
	Cá nhân tự đánh giá
	Trưởng khoa đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	5
	Quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường tại đơn vị
	
	
	

	6
	Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	I
	Kết quả lãnh đạo, quản lý
	70
	
	

	I.a
	Đối với bộ môn chủ trì ngành
	
	
	

	1
	Công tác tuyển sinh
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt từ 90% trở lên tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt dưới 90% tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	0
	
	

	2
	Công tác mở ngành mới 
	5
	
	

	
	Mở ngành mới và tuyển sinh thành công
	5
	
	

	
	Chưa mở ngành mới 
	0
	
	

	3
	Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo thuộc bộ môn quản lý
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh 100% chương trình đào tạo
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh <100% chương trình đào tạo
	0
	
	

	4
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do đơn vị quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	5
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	5
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	5
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	6
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn
	5
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	5
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	7
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	8
	Trình độ đội ngũ của bộ môn
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	9
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của bộ môn
	10
	
	

	9.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	9.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	10
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của bộ môn
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	I.b
	Đối với bộ môn không quản lý ngành
	
	
	

	1
	Thực hiện kế hoạch mở ngành được giao hoặc đã đăng ký 
	5
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch 
	5
	
	

	
	Chưa thực hiện kế hoạch 
	0
	
	

	2
	Rà soát đề cương học phần do bộ môn quản lý
	5
	
	

	
	Đạt 100% đề cương học phần được rà soát
	5
	
	

	
	Dưới 100% đề cương học phần được rà soát
	0
	
	

	3
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do bộ môn quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	4
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	10
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	10
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	5
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn
	5
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	5
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	6
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	7
	Trình độ đội ngũ của bộ môn
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	8
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của bộ môn
	10
	
	

	8.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	8.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	9
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của bộ môn
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	30
	
	

	1
	Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường
	5
	
	

	2
	Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên
	25
	
	

	2.1
	Thực hiện định mức giảng dạy và NCKH
	20
	
	

	
	Hoàn thành ≥100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định (trong đó có không dưới 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy trên lớp)
	20
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến <100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định (trong đó có không dưới 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy trên lớp)
	10
	
	

	
	Hoàn thành <70% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định
	0
	
	

	2.2
	Thực hiện định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Thực hiện ≥100% giờ chuẩn hoạt động PVCĐ theo quy định
	5
	
	

	
	Thực hiện <100% giờ hoạt động PVCĐ theo quy định
	0
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)





III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN ĐỐI VỚI PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN:





	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:


2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày.... tháng.... năm....
                                                                       TRƯỞNG KHOA/VIỆN/TRUNG TÂM








Biểu số 01h
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: …….
(Dành cho Tổ trưởng, tổ phó các tổ thuộc phòng, trung tâm, viện )
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 
Giờ giảng dạy đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn giảng dạy (nếu có):
Giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (nếu có): 
Giờ hoạt động phục vụ cộng đồng đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn hoạt động phục vụ cộng đồng (nếu có): 
Tổng số các nhiệm vụ chuyên môn khác đã tham gia thực hiện (nếu có):
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá 
	Cá nhân tự đánh giá
	Lãnh đạo đơn vị đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	5
	Quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường tại đơn vị
	
	
	

	6
	Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	I
	Kết quả lãnh đạo, quản lý
	70
	
	

	1
	Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng/Trung tâm/Viện
	10
	
	

	2
	Phân công nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công việc của viên chức, người lao động thuộc quyền. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý
	20
	
	

	
	Phân công nhiệm vụ công khai, minh bạch, công bằng
	10
	
	

	
	Chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công việc của viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý
	10
	
	

	3
	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đơn vị được giao phụ trách
	40
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	40
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
	30
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được từ 70% đến <100% khối lượng công việc theo kế hoạch
	20
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được từ 50% đến <70% khối lượng công việc theo kế hoạch
	10
	
	

	
	Đơn vị thực hiện được <50% khối lượng công việc theo kế hoạch
	0
	
	

	II
	Nhiệm vụ chuyên môn
	30
	
	

	1
	Xây dựng, góp ý xây dựng các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường.
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	2
	Xây dựng, góp ý xây dựng các quy trình công việc tại đơn vị
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	3
	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	15
	
	

	3.1
	Dành cho người giữ chức danh giảng viên
	
	
	

	a
	Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên
	5
	
	

	
	Thực hiện ≥100% tổng số giờ giảng dạy và giờ NCKH được quy đổi theo quy định
	5
	
	

	
	Thực hiện <100% tổng số giờ giảng dạy và giờ NCKH được quy đổi theo quy định
	0
	
	

	b
	Thực hiện nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	10
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	10
	
	

	
	Hoàn thành < 100% nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	0
	
	

	3.2
	Dành cho người giữ chức danh chuyên viên
	10
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	10
	
	

	
	Hoàn thành < 100% nhiệm vụ hành chính, chuyên môn
	0
	
	

	4
	Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	5
	
	

	
	TỔNG CỘNG I + II
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP:


	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
….., ngày.... tháng.... năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ




Biểu số 01i
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC,
[bookmark: bookmark23]NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm: ……..
(Dành cho chuyên viên và tương đương, cán sự và nhân viên)
Họ và tên: 	
Đơn vị công tác: 	
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 	
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 	
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 	
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá tối đa
	Cá nhân tự đánh giá
	Lãnh đạo đơn vị đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	1
	Thực hiện công tác thường xuyên của cá nhân theo nhiệm vụ, công việc được giao trong năm
	65
	
	

	1.1
	Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao
	35
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	35
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ, công việc được giao
	30
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến <100% nhiệm vụ, công việc được giao
	25
	
	

	
	Hoàn thành từ 60% đến <80% nhiệm vụ, công việc được giao
	20
	
	

	
	Hoàn thành từ 50% đến <60% nhiệm vụ, công việc được giao
	15
	
	

	
	Hoàn thành <50% nhiệm vụ, công việc được giao
	0
	
	

	1.2
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả
	30
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả 100% công việc được giao
	30
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả từ 70% đến <100% công việc được giao
	25
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả từ 50% đến <70% công việc được giao
	20
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả <50% công việc được giao
	0
	
	

	2
	Chủ động tham mưu, đề xuất phương án thực hiện nhiệm vụ được phân công
	5
	
	

	3
	Thực hiện tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin phục vụ nhiệm vụ được giao (báo cáo)
	5
	
	

	4
	Xây dựng, góp ý xây dựng các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường.
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	5
	Xây dựng, góp ý xây dựng các quy trình công việc tại đơn vị
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	6
	Học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	5
	
	

	7
	Chấp hành giờ làm việc theo quy định
	5
	
	

	8
	Phối hợp công tác trong, ngoài đơn vị và có thái độ phục vụ nhân dân 
	5
	
	

	
	TỔNG CỘNG (B)
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VCNLĐ


	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
….., ngày.... tháng.... năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm: ……..
(Dành cho giảng viên kiêm nhiệm)
Họ và tên: 	
Đơn vị công tác: 	
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 	
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 	
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công): 	
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá
	Cá nhân tự đánh giá
	Lãnh đạo đơn vị đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	

	I
	Thực hiện công tác hành chính
	80
	
	

	1
	Thực hiện công tác thường xuyên của cá nhân theo nhiệm vụ, công việc được giao trong năm
	40
	
	

	1.1
	Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao
	20
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức
	20
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ, công việc được giao
	15
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến <100% nhiệm vụ, công việc được giao
	10
	
	

	
	Hoàn thành từ 50% đến <80% nhiệm vụ, công việc được giao
	5
	
	

	
	Hoàn thành <50% nhiệm vụ, công việc được giao
	0
	
	

	1.2
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả
	20
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả 100% công việc được giao
	20
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả từ 70% đến <100% công việc được giao
	15
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả từ 50% đến <70% công việc được giao
	10
	
	

	
	Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả <50% công việc được giao
	0
	
	

	2
	Chủ động tham mưu, đề xuất phương án thực hiện nhiệm vụ được phân công
	5
	
	

	3
	Công tác tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin phục vụ nhiệm vụ được giao (báo cáo)
	5
	
	

	4
	Xây dựng, góp ý xây dựng các văn bản quản lý chuyên môn tại đơn vị và Nhà trường.
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	5
	Xây dựng, góp ý xây dựng các quy trình công việc tại đơn vị
	5
	
	

	
	Chủ trì xây dựng
	5
	
	

	
	Tham gia xây dựng
	3
	
	

	
	Không chủ trì/ tham gia xây dựng
	0
	
	

	6
	Học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	5
	
	

	7
	Chấp hành giờ làm việc theo quy định
	10
	
	

	8
	Phối hợp công tác trong, ngoài đơn vị và có thái độ phục vụ nhân dân 
	5
	
	

	II
	Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên
	20
	
	

	1
	Hoàn thành ≥100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi theo quy định
	5
	
	

	2
	Tỷ lệ sinh viên điểm F không quá 10% (tính trên tổng số sinh viên của tất cả các lớp giảng dạy và không tính sinh viên tự ý bỏ học)
	5
	
	

	3
	Nhập điểm thành phần, điểm thi các lớp giảng dạy đúng thời hạn
	5
	
	

	4
	Không vi phạm nội quy giảng dạy
	5
	
	

	
	TỔNG CỘNG I + II
	100
	
	



Ghi chú:
· Mục A chi cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điểm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)




III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VCNLĐ


	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)





IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:



2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
….., ngày.... tháng.... năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC,
[bookmark: bookmark25]NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm: ……..
(Dành cho giảng viên)
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: 
Chức vụ (chính quyền - đoàn thể): 
Chức trách nhiệm vụ: (theo vị trí việc làm và theo phân công). 
Giờ giảng dạy đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn giảng dạy: 
Giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học: 
Giờ hoạt động phục vụ cộng đồng đã thực hiện/ tổng số giờ chuẩn hoạt động phục vụ cộng đồng: 
Tổng số các nhiệm vụ chuyên môn khác đã tham gia thực hiện: 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá 
	Cá nhân tự đánh giá
	Lãnh đạo bộ môn đánh giá
	Lãnh đạo Khoa/Viện/TT đánh giá

	A
	TIÊU CHÍ CHUNG (đánh giá đạt/ không đạt)
	Đạt/ Không đạt
	
	
	

	1
	Chính trị tư tưởng
	
	
	
	

	2
	Đạo đức, lối sống
	
	
	
	

	3
	Tác phong, lề lối làm việc
	
	
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	100
	
	
	

	1
	Thực hiện khối lượng công tác được giao
	50
	
	
	

	1.1
	Thực hiện định mức giờ chuẩn
	40
	
	
	

	1.1.1
	Hoàn thành ≥100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi giờ chuẩn theo quy định, trong đó có ≥50% giờ chuẩn giảng dạy trên lớp
	40
	
	
	

	1.1.2
	Hoàn thành ≥100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi giờ chuẩn theo quy định, trong đó có dưới 50% giờ chuẩn giảng dạy trên lớp
	30
	
	
	

	1.1.3
	Hoàn thành từ 50% đến <100% tổng định mức giảng dạy và NCKH quy đổi giờ chuẩn theo quy định và hoàn thành các công tác khác được phân công (khi khối lượng giao đầu năm không đủ theo định mức quy đổi ra giờ chuẩn)
	25
	
	
	

	1.1.4
	Hoàn thành dưới 50% định mức giảng dạy, NCKH và công tác khác quy đổi giờ chuẩn theo quy định
	0
	
	
	

	1.2
	Giảng dạy trên lớp vượt định mức 150% giờ chuẩn
	5
	
	
	

	1.3
	Không vi phạm nội quy, quy chế 
	5
	
	
	

	2
	Chất lượng giảng dạy và NCKH
	50
	
	
	

	2.1
	Kết quả học tập của sinh viên (tỷ lệ tính trên tổng sinh viên đại học chính quy các lớp giảng dạy và không tính sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	
	

	2.1.1
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	
	

	2.1.2
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	
	

	2.1.3
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	
	

	2.2
	Thực hiện nhập điểm thành phần, điểm thi kết thúc đúng thời hạn
	5
	
	
	

	2.2.1
	Có 100% học phần nhập điểm thành phần, điểm thi kết thúc đúng thời hạn
	5
	
	
	

	2.2.2
	Có học phần nhập điểm muộn so với quy định
	0
	
	
	

	2.3
	Hướng dẫn sinh viên đạt giải các cuộc thi HSG, Olympic, KHKT 
	5
	
	
	

	2.4
	Nghiên cứu khoa học
	10
	
	
	

	2.4.1
	Có bài báo công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus/chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước và tương đương/bằng sáng chế
	10
	
	
	

	2.4.2
	Có bài báo công bố trên tạp chí của Trường/tạp chí được HĐCDGSNN tính điểm từ 0.75 trở lên/hướng dẫn SVNCKH, ĐMST/chủ nhiệm đề tài cấp bộ và tương đương/Giải pháp hữu ích được công nhận/ Vượt 200% định mức KHCN
	8
	
	
	

	2.4.3
	Có bài báo đăng trên tạp chí được HĐCDGSNN tính điểm dưới 0.75
	5
	
	
	

	2.5
	Hoạt động phục vụ cộng đồng
	5
	
	
	

	2.5.1
	Hoàn thành ≥100% giờ chuẩn hoạt động phục vụ cộng đồng
	5
	
	
	

	2.5.2
	Không hoàn thành giờ chuẩn hoạt động phục vụ cộng đồng
	0
	
	
	

	2.6
	Nâng cao trình độ chuyên môn
	10
	
	
	

	
	Giảng viên có học hàm, học vị: Giáo sư/PGS/Tiến sĩ
	10
	
	
	

	
	Giảng viên đang làm NCS
	5
	
	
	

	
	Giảng viên có trình độ thạc sĩ
	0
	
	
	

	3
	Xây dựng bải giảng E-learning/Giáo trình/ Đề cương học phần/ xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi
	5
	
	
	

	
	Chủ trì thực hiện
	5
	
	
	

	
	Tham gia thực hiện
	3
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG 
	100
	
	
	



Ghi chú:
* Căn cứ khối lượng, chất lượng công tác, giảng viên xác định điểm tương ứng mỗi mục;
· Mục A chỉ cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 85 điếm trở lên và đồng thời phải đáp ứng điều kiện tại mục: 1.1.1; 1.2; 1.3; 2.1.1 hoặc 2.2.1; 2.3 hoặc 2.4 là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 85 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Tự xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

	, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VCNLĐ

….., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)



IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VCNLĐ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:


2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
….., ngày.... tháng.... năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)







Biểu số 01m
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 Hà Nội, ngày   tháng    năm 20….
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ THUỘC, 
TRỰC THUỘC TRƯỜNG
Năm 2024
(dành cho các khoa, Viện Cơ khí động lực và Trung tâm QPAN-GDTC)
A. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM
I. TIÊU CHÍ CHUNG: 

	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Mức đánh giá (đạt/không đạt)
	Đơn vị tự đánh giá
	Lãnh đạo trực tiếp quản lý đánh giá

	1
	Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường
	
	
	

	2
	Thực hiện tốt các quy định của Bộ GTVT và quy định của Trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và các quy chế khác; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; đảm bảo thực hiện đúng quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở
	
	
	

	3
	Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Trường; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để vận dụng vào các lĩnh vực công tác của đơn vị
	
	
	

	4
	Chấp hành nghiêm việc báo cáo định kỳ, đột xuất
	
	
	

	5
	Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
	
	
	



lI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THEO KẾ HOẠCH CỦA ĐƠN VỊ
	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá
	Đơn vị tự đánh giá
	Cấp có thẩm quyền đánh giá

	II.1
	Đối với đơn vị có quản lý sinh viên
	
	
	

	1
	Công tác tuyển sinh
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt từ 90% trở lên tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	5
	
	

	
	Đơn vị tuyển sinh đạt dưới 90% tổng chỉ tiêu của đơn vị 
	0
	
	

	2
	Công tác mở ngành mới 
	5
	
	

	
	Mở ngành mới và tuyển sinh thành công
	5
	
	

	
	Chưa mở ngành mới 
	0
	
	

	3
	Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh 100% chương trình đào tạo
	5
	
	

	
	Hoàn thành rà soát, điều chỉnh <100% chương trình đào tạo
	0
	
	

	4
	Tỷ lệ sinh viên thuộc đơn vị quản lý hoàn thành CTĐT đúng hạn
	10
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt tối thiểu 80%
	10
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt từ 60% đến <80%
	5
	
	

	
	Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT đúng hạn đạt <60% 
	0
	
	

	5
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do đơn vị quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	6
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	5
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	5
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	7
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc đơn vị
	5
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	5
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	8
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	9
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị
	10
	
	

	9.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	9.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	10
	Trình độ đội ngũ của đơn vị
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	11
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của đơn vị
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	II.2
	Đối với đơn vị không quản lý sinh viên
	
	
	

	1
	Thực hiện kế hoạch mở ngành được giao hoặc đã đăng ký 
	5
	
	

	
	Hoàn thành kế hoạch 
	5
	
	

	
	Chưa thực hiện kế hoạch 
	0
	
	

	2
	Rà soát đề cương học phần do đơn vị quản lý
	10
	
	

	
	Đạt 100% đề cương học phần được rà soát
	10
	
	

	
	Dưới 100% đề cương học phần được rà soát
	0
	
	

	3
	Kết quả học tập các học phần của sinh viên do đơn vị quản lý (không tính số sinh viên tự ý bỏ học)
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F ≤10%
	10
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >10% đến 30%
	5
	
	

	
	Có tỷ lệ điểm F >30%
	0
	
	

	4
	Nhập kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống quản lý điểm 
	10
	
	

	
	Có từ 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	10
	
	

	
	Có dưới 90% giảng viên thuộc đơn vị nhập điểm đúng hạn
	0
	
	

	5
	Việc thực hiện nội quy giảng dạy của giảng viên thuộc đơn vị
	10
	
	

	
	Không có giảng viên vi phạm
	10
	
	

	
	Có giảng viên vi phạm
	0
	
	

	6
	Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	5
	
	

	
	Đã thực hiện trên 50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	5
	
	

	
	Đã thực hiện <50% các học phần thuộc đơn vị quản lý
	0
	
	

	7
	Kết quả hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị
	10
	
	

	7.1
	Thực hiện định mức KHCN
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành định mức 
	5
	
	

	
	Đơn vị có 70% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành định mức
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 70% hoàn thành định mức
	0
	
	

	7.2
	Số bài báo 
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,6 bài báo trở lên/1 giảng viên
	5
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ 0,3 đến <0,6 bài báo/1 giảng viên
	3
	
	

	
	Đơn vị có bình quân từ <0,3 bài báo/1 giảng viên
	0
	
	

	8
	Trình độ đội ngũ của đơn vị
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt ≥40% 
	15
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 30% đến <40% 
	10
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS đạt từ 20% đến <30%
	5
	
	

	
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ và đang làm NCS <20% 
	0
	
	

	9
	Kết quả thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng của đơn vị
	5
	
	

	
	Đơn vị có 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	5
	
	

	
	Đơn vị có từ 60% đến dưới 100% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	3
	
	

	
	Đơn vị có dưới 60% giảng viên hoàn thành đủ định mức giờ chuẩn hoạt động PVCĐ
	0
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	80
	
	



Kết quả tự đánh giá xếp loại của đơn vị: ….

Ghi chú:
· Mục A chỉ cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Từ 70 điếm trở lên là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 60 điểm đến dưới 70 điểm là Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 điểm đến dưới 60 điểm là Hoàn thành nhiệm vụ; dưới 50 điểm là Không hoàn thành nhiệm vụ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM TIẾP THEO
1. Những nhiệm vụ chính dự kiến đưa vào kế hoạch công tác và dự kiến kết quả cần đạt

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

3. Các đề xuất, kiến nghị lên cấp trên                                                         
                                                                                …., ngày.... tháng.... năm....
Trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)


C. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

 ….	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 01n
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 Hà Nội, ngày   tháng    năm 20….
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ THUỘC, 
TRỰC THUỘC TRƯỜNG
Năm 2024
(dành cho các phòng, trung tâm, viện còn lại)
A. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM
I. TIÊU CHÍ CHUNG: 

	TT
	Nội dung, tiêu chí đánh giá
	Mức đánh giá (đạt/không đạt)
	Đơn vị tự đánh giá
	Lãnh đạo trực tiếp quản lý đánh giá

	1
	Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường
	
	
	

	2
	Thực hiện tốt các quy định của Bộ GTVT và quy định của Trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và các quy chế khác; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; đảm bảo thực hiện đúng quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở
	
	
	

	3
	Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Trường; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để vận dụng vào các lĩnh vực công tác của đơn vị
	
	
	

	4
	Chấp hành nghiêm việc báo cáo định kỳ, đột xuất
	
	
	

	5
	Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
	
	
	



lI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THEO KẾ HOẠCH CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

	TT
	Nội dung
	Sản phẩm/ Chỉ số theo dõi
	Chủ trì/ phối hợp
	Thời gian (từ... đến...)

	1
	Nhiệm vụ xây dựng văn bản quản lý nội bộ 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ trọng tâm
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Nhiệm vụ đột xuất
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Các nhiệm vụ khác
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Kết quả tự đánh giá xếp loại của đơn vị: ….

Ghi chú:
· Mục A chỉ cần 1 tiêu chí không đạt sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ;
· Mức xếp loại đơn vị thực hiện theo mục II phần B Hướng dẫn đánh giá, xếp loại.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM TIẾP THEO
1. Những nhiệm vụ chính dự kiến đưa vào kế hoạch công tác và dự kiến kết quả cần đạt

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

3. Các đề xuất, kiến nghị lên cấp trên

                                                              
                                                                                …., ngày.... tháng.... năm....
Trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

C. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

 ….	, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).


……, ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

   

